
Thành phần trực
Thứ hai

17/5/2021

Thứ ba

18/5/2021

Thứ tư

19/5/2021

Thứ năm

20/5/2021

Thứ sáu

21/5/2021

Thứ bảy

22/5/2021

Chủ nhật

23/5/2021

Trực lãnh đạo

Nguyễn Thế Phong

PGĐ

0912 600 925

Bùi Tiến Thanh

GĐ

0912 956 719

Nguyễn Thị Hương

PGĐ

0915 467 801

Nguyễn Thế Phong

PGĐ

0912 600 925

Bùi Tiến Thanh

GĐ

0912 956 719

Nguyễn Thị Hương

PGĐ

0915 467 801

Nguyễn Thế Phong

PGĐ

0912 600 925

Lãnh đạo phòng 

NVY

BS Thắng 

Trưởng phòng

0947.631.268 

BS Phi 

P. trưởng  phòng

0972.717.988

BS Thắng 

Trưởng phòng

0947.631.268 

BS Phi 

P. trưởng  phòng

0972.717.988

BS Thắng 

Trưởng phòng

0947.631.268 

BS Phi 

P. trưởng  phòng

0972.717.988

BS Thắng 

Trưởng phòng

0947.631.268 

Trực chuyên môn
 BS Kháng

0914.647.376

BS Loàn

0918688728 

 CN Lại

0984.351.882 

CN Sáng

0988.320.899

 BS Kháng

0914.647.376

BS Loàn

0918688728 

 CN Lại

0984.351.882 

Trực hỗ trợ chuyên 

môn

Trang TTĐT

Văn thư

Lái xe
Đặng Văn Bình

0915 056 534

Doãn Văn Hưng

0983 896 638

Doãn Văn Hưng

0983 896 638

Đặng Văn Bình

0915 056 534

Doãn Văn Hưng

0983 896 638

Doãn Văn Hưng

0983 896 638

Đặng Văn Bình

0915 056 534

Bảo vệ

Trực lãnh đạo 

(24/24h)

Bs Hưng

0916.399.756

Bs Như

 0915.350.260

Bs Ngọc

0988.824.098

Bs Hưng

0916.399.756

Bs Như

 0915.350.260

Bs Ngọc

0988.824.098

Bs Hưng

0916.399.756

Đội  khám phân 

luồng,  sàng lọc BN 

(24/24h)

Hiền: 0986.748.909

Liên: 0398.099.799

Nhinh: 0385.921.223

Anh: 0374.835.010

Tuyền: 0988.398.166

Trang: 0968.611.999

Thủy: 0973.315.567

Hồng: 0826.538.999

Họ

0363.079.899

Thương

0987.712.933

Kiều Anh

0983.223.054

Loan

0978.155.885

Thăng

0336.347.469

Hoàn

0977.069.334

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày        tháng 5 năm 2021

DANH SÁCH PHÂN CÔNG TRỰC 

Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

(Từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021)

I. CƠ QUAN VĂN PHÕNG SỞ - SĐT đường dây nóng: 0987.436.305 (PCD)

UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ Y TẾ

Số:           /DS-SYT

1. Thường trực

2. Trực thường trú

Thành viên Ban chỉ đạo Ngành y tế (ngoại trừ những cá nhân có tên tại Mục 1)

Nguyễn Thị Hương - Chuyên viên - 0973 358 837

Hoàng Thị Nguyệt - Viên chức - 0977 078 513

Nguyễn Trường Giang - sđt  0964771983

Lê Vĩnh Bình - sđt 0983892667

II. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH - SĐT đường dây nóng 24/24: 0964.691.515

Hoàng Văn Hiền - 0384 672 305



Thành phần trực
Thứ hai

17/5/2021

Thứ ba

18/5/2021

Thứ tư

19/5/2021

Thứ năm

20/5/2021

Thứ sáu

21/5/2021

Thứ bảy

22/5/2021

Chủ nhật

23/5/2021

Đội điều trị (24/24h)

Bs Điềm

0975.064.961

ĐD Xuân, Huyên

Bs Uyên: 0984.140.986

ĐD Hương, Linh

Bs Nhạn

0384.376.813

ĐD Chiên, Yến

Bs Lử

0396.318.522

ĐD Xinh, Thương

Bs Uyên: 0984.140.986

ĐD Huyên, Linh

Bs Nhạn

0384.376.813

ĐD Chiên, Anh

Bs Điềm

0975.064.961

ĐD Xuân, Thắm

Giám sát dịch tễ, 

Báo cáo dịch

Oanh

0868.134.789

Ngọc Anh

0343.587.288

Diến

0948.976.899

Quang

0936.081.755

Oanh

0868.134.789

Ngọc Anh

0343.587.288

Diến

0948.976.899

Đội Lái xe (24/24h)
Hiếu

0982.070.555

Phòng

0902.234.115

Đông

0912.080.273

Hiền

0854.115.115

Hiếu

0982.070.555

Phòng

0902.234.115

Đông

0912.080.273

Đội Hậu cần
Vân

0382.712.479

Thái

0367.459.676

Thơm

0932.291.828

Thiều

0972.678.241

Thoa

0969.725.643

Mận

0365.011.647

Hương

0385.018.779

Đội phun hóa chất 

khử trùng

Trung

0383.458.567

Trung

0383.458.567

Trung

0383.458.567

Trung

0383.458.567

Trung

0383.458.567

Trung

0383.458.567

Trung

0383.458.567

Đội thu gom xử lý 

rác thải

Loan

0974.597.953

Loan

0974.597.953

Loan

0974.597.953

Loan

0974.597.953

Loan

0974.597.953

Loan

0974.597.953

Loan

0974.597.953

Đội Vệ sinh, tẩy uế 

bề mặt khu CL

Nguyễn Liên

0977.533.654

Nguyễn Liên

0977.533.654

Nguyễn Liên

0977.533.654

Nguyễn Liên

0977.533.654

Nguyễn Liên

0977.533.654

Nguyễn Liên

0977.533.654

Nguyễn Liên

0977.533.654

Đội thu gom giặt đồ 

vải

Giang

0916.115.582

Giang

0916.115.582

Giang

0916.115.582

Giang

0916.115.582

Giang

0916.115.582

Giang

0916.115.582

Giang

0916.115.582

Trực  Bảo vệ Đa: 0977.769.014 Đa: 0977.769.014 Đa: 0977.769.014 Đa: 0977.769.014 Đa: 0977.769.014 Đa: 0977.769.014 Đa: 0977.769.014

Trực lãnh đạo
BS Miễn

0965703792        

BS Hùng

0912622134

BS Hưng

0915536136

BS Miễn

0965703792        

BS Hùng

0912622134

BS Hưng

0915536136

BS Miễn

0965703792        

Trực Bác sỹ
 Tuyên

0989213223

 Tuyên

0989213223

 Tuyên

0989213223

 Tuyên

0989213223

 Tuyên

0989213223

 Tuyên

0989213223

 Tuyên

0989213223

Trực Điều dưỡng
Cường

0963427076

Cường

0963427076

Cường

0963427076

Cường

0963427076

Cường

0963427076

Cường

0963427076

Cường

0963427076

Lái xe 
Hưởng

0917.015.595

Hưởng

0917.015.595

Hưởng

0917.015.595

Hưởng

0917.015.595

Hưởng

0917.015.595

Hưởng

0917.015.595

Hưởng

0917.015.595

Hộ Lý
Mẩy

0387902723

Mẩy

0387902723

Mẩy

0387902723

Mẩy

0387902723

Mẩy

0387902723

Mẩy

0387902723

Mẩy

0387902723

Trực lãnh đạo BS: Linh BS: Lê Bs: Cung Bs: Hương BS: Lê Bs: Hương Bs: Cung

Đội điều trị

BS: Bền

0985259186

ĐD: Bắc

0989459860

BS: Thuần

0986195288

ĐD: Lương

0388091678

BS: Đức

0982616993

ĐD: Bắc

0989459860

BS: Bền

0985259186

ĐD: Lương

0388091678

BS: Thuần

0986195288

ĐD: Bắc

0989459860

BS: Đức

0982616993

ĐD: Lương

0388091678

BS: Bền

0985259186

ĐD: Bắc

0989459860

III. BỆNH VIỆN PHỔI- SĐT đường dây nóng 24/24: 0964.581.926 -0912.622.134

IV.TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHONG THỔ - SĐT đường dây nóng 24/24: 0912.587.409



Thành phần trực
Thứ hai

17/5/2021

Thứ ba

18/5/2021

Thứ tư

19/5/2021

Thứ năm

20/5/2021

Thứ sáu

21/5/2021

Thứ bảy

22/5/2021

Chủ nhật

23/5/2021

Đội xe
Đèo Văn Quyết

0978754669

Dì Thanh Dỉn

0976712258

Trần Văn Nhuận

0915330432

Dì Thanh Dỉn

0976712258

Đèo Văn Quyết

0978754669

Dì Thanh Dỉn

0976712258

Trần Văn Nhuận

0915330432

Đội phun hóa chất 

khử trùng

Ngô Chí Thắng

0374581799

Đinh Văn Bình

0985144438

Ngô Chí Thắng

0374581799

Đinh Văn Bình

0985144438

Ngô Chí Thắng

0374581799

Đinh Văn Bình

0985144438

Ngô Chí Thắng

0374581799

Hậu cần
Nguyễn Thị Trang

0986537099

Vũ Thị Thanh

0979 012 219

Nguyễn Thị Trang

0986537099

Vũ Thị Thanh

0979 012 219

Nguyễn Thị Trang

0986537099

Vũ Thị Thanh

0979 012 219

Nguyễn Thị Trang

0986537099

Báo cáo dịch
Lò Văn Hòa

0989469629

Mà Thị Nhung

0962522703

Lò Văn Hòa

0989469629

Mà Thị Nhung

0962522703

Lò Văn Hòa

0989469629

Mà Thị Nhung

0962522703

Lò Văn Hòa

0989469629

Trực lãnh đạo
Bs Quang

0988.261.694

Bs Quang

0988.261.694

Bs Quang

0988.261.694

Bs Quang

0988.261.694

Bs Quang

0988.261.694

Bs Quang

0988.261.694

Bs Quang

0988.261.694

Đội điều trị

Bs Tuấn

0978.255.375

Đd  Huy

0972.874.806

Bs Tuấn

0978.255.375

Đd  Huy

0972.874.806

Bs Tuấn

0978.255.375

Đd  Huy

0972.874.806

Bs Tuấn

0978.255.375

Đd  Huy

0972.874.806

Bs Tuấn

0978.255.375

Đd  Huy

0972.874.806

Bs Tuấn

0978.255.375

Đd  Huy

0972.874.806

Bs Tuấn

0978.255.375

Đd  Huy

0972.874.806

Đội xe
Thiêm

Sđt: 0344.444.877

Thiêm

Sđt: 0344.444.877

Thiêm

Sđt: 0344.444.877

Thiêm

Sđt: 0344.444.877

Thiêm

Sđt: 0344.444.877

Thiêm

Sđt: 0344.444.877

Thiêm

Sđt: 0344.444.877

Đội phun hóa chất 

khử trùng

ĐD Lương

Sđt: 0969.988.567

ĐD Thương

Sđt: 0984.043.786

ĐD Lương

Sđt: 0969.988.567

ĐD Thương

Sđt: 0984.043.786

ĐD Lương

Sđt: 0969.988.567

ĐD Thương

Sđt: 0984.043.786

ĐD Lương

Sđt: 0969.988.567

Hậu cần
KTV Trường

Sđt: 0978.637.910

KTV Trường

Sđt: 0978.637.910

KTV Trường

Sđt: 0978.637.910

KTV Trường

Sđt: 0978.637.910

KTV Trường

Sđt: 0978.637.910

KTV Trường

Sđt: 0978.637.910

KTV Trường

Sđt: 0978.637.910

Báo cáo dịch
Đd Lương

Sđt: 0969.988.567

Hoàng Thị Liên

SĐT: 0919.037.229

Đd Lương

Sđt: 0969.988.567

Hoàng Thị Liên

SĐT: 0919.037.229

Đd Lương

Sđt: 0969.988.567

Hoàng Thị Liên

SĐT: 0919.037.229

Đd Lương

Sđt: 0969.988.567

Trực lãnh đạo
Ng. Trung Quyền

0888.141.980

Hoàng Việt Bắc

0988.440.349

Ng. Trung Quyền

0888.141.980

Hoàng Việt Bắc

0988.440.349

Ng. Trung Quyền

0888.141.980

Hoàng Việt Bắc

0988.440.349

Ng. Trung Quyền

0888.141.980

Hạng A Dìa

0385.840.253

Hoàng Văn Tuấn

0988.957.990

Chang A Sáy

0943.988.138

Hạng A Dìa

0385.840.253

Hoàng Văn Tuấn

0988.957.990

Chang A Sáy

0943.988.138

Hạng A Dìa

0385.840.253

Tẩn A Khé

0345.624.811

Phồng Quang Mìn

0986.646.394

Tẩn A Khé

0345.624.811

Phồng Quang Mìn

0986.646.394

Tẩn A Khé

0345.624.811

Phồng Quang Mìn

0986.646.394

Tẩn A Khé

0345.624.811

Đội phản ứng nhanh
Quách Thành Luân

0945.195.115

Trần Quang Dũng

0944.278.228

Quách Thành Luân

0945.195.115

Trần Quang Dũng

0944.278.228

Quách Thành Luân

0945.195.115

Trần Quang Dũng

0944.278.228

Quách Thành Luân

0945.195.115

Báo cáo dịch
Đoàn Thị Khiển 

0911.212.115

Đoàn Thị Khiển 

0911.212.115

Đoàn Thị Khiển 

0911.212.115

Đoàn Thị Khiển 

0911.212.115

Đoàn Thị Khiển 

0911.212.115

Đoàn Thị Khiển 

0911.212.115

Đoàn Thị Khiển 

0911.212.115

Đội điều trị

Đội phản ứng nhanh: Đội trưởng 2 đội có trách nhiệm báo với các thành viên trong đội khi có lệnh

VI. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÌN HỒ CƠ SỞ 1 - SĐT đường dây nóng 24/24: 0964.641.515

V. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAN UYÊN - SĐT đường dây nóng 24/24: 0988.261.694



Thành phần trực
Thứ hai

17/5/2021

Thứ ba

18/5/2021

Thứ tư

19/5/2021

Thứ năm

20/5/2021

Thứ sáu

21/5/2021

Thứ bảy

22/5/2021

Chủ nhật

23/5/2021

Thạch Thị Thủy

0976.976.911

Thạch Thị Thủy

0976.976.911

Thạch Thị Thủy

0976.976.911

Bàn  Thị  Đoàn

0367.841.556

Bàn  Thị  Đoàn

0367.841.556

Bàn  Thị  Đoàn

0367.841.556

Đội xe
Đặng Duy Tân

0975.325.564

Đặng Duy Tân

0975.325.564

Đặng Duy Tân

0975.325.564

Đặng Duy Tân

0975.325.564

Đặng Duy Tân

0975.325.564

Đặng Duy Tân

0975.325.564

Đặng Duy Tân

0975.325.564

Trực lãnh đạo
 Đoàn Ngọc Hùng

0985.909.271

 Đoàn Ngọc Hùng

0985.909.271

 Đoàn Ngọc Hùng

0985.909.271

 Đoàn Ngọc Hùng

0985.909.271

 Đoàn Ngọc Hùng

0985.909.271

 Đoàn Ngọc Hùng

0985.909.271

 Đoàn Ngọc Hùng

0985.909.271

 Vàng Thị Lả

0387115016

 Nguyễn Văn Tân

0988253217

 Lò Thị Vợt

0364072997

 Chúng Sử Tân

0987991007

 Nguyễn Văn Tân

0988253217

 Chẻo A San

0868198000

 Chúng Sử Tân

0987991007

Lò Văn Điếng

0366939618

Ng Hương Giang

0987578029

Lưu Đức Sơn

0392525202

Hứa Văn Sáng

0394118405

Nguyễn Thị Thanh

0972089652

Lò Văn Điếng

0366939618

Ng Hương Giang

0987578029

Quan Thị Tuyền

0976446719

Quan Thị Tuyền

0976446719

Quan Thị Tuyền

0976446719

Quan Thị Tuyền

0976446719

Quan Thị Tuyền

0976446719

Nguyễn Văn Tuấn

0964093875

Nguyễn Văn Tuấn

0964093875

Nguyễn Văn Tuấn

0964093875

Nguyễn Văn Tuấn

0964093875

Nguyễn Văn Tuấn

0964093875

Đội xe
Lê Xuân Hảỉ

0858.198.847

Lê Xuân Hảỉ

0858.198.847

Lê Xuân Hảỉ

0858.198.847

Lê Xuân Hảỉ

0858.198.847

Lê Xuân Hảỉ

0858.198.847

Lê Xuân Hảỉ

0858.198.847

Lê Xuân Hảỉ

0858.198.847

Trực lãnh đạo
BS. Lò Thế Khánh

0916002980

BS. Hà Thị Thời

0386681633

BS. Lò Thế Khánh

0916002980

BS. Hà Thị Thời

0386681633

BS. Lò Thế Khánh

0916002980

BS. Hà Thị Thời

0386681633

BS. Lò Thế Khánh

0916002980

Đội đấp ứng nhanh
Phạm Tố Mạnh

0868068266

Phạm Tố Mạnh

0868068266

Phạm Tố Mạnh

0868068266

Phạm Tố Mạnh

0868068266

Phạm Tố Mạnh

0868068266

Phạm Tố Mạnh

0868068266

Phạm Tố Mạnh

0868068266

Đội xe
Nguyễn Thanh Lan

ĐT: 0985.002.971

Nguyễn Thanh Lan

ĐT: 0985.002.971

Nguyễn Thanh Lan

ĐT: 0985.002.971

Nguyễn Thanh Lan

ĐT: 0985.002.971

Nguyễn Thanh Lan

ĐT: 0985.002.971

Nguyễn Thanh Lan

ĐT: 0985.002.971

Nguyễn Thanh Lan

ĐT: 0985.002.971

Đội phun hóa chất 

khử trùng

Lò Văn Thủy

0973225399

Lò Văn Thủy

0973225399

Lò Văn Thủy

0973225399

Lò Văn Thủy

0973225399

Lò Văn Thủy

0973225399

Lò Văn Thủy

0973225399

Lò Văn Thủy

0973225399

Hậu cần
Ng.T Phương Thảo

0979.078.558

 Dương Văn Thái

Sđt: 0978.487.308

Ng.T Phương Thảo

0979.078.558

 Dương Văn Thái

Sđt: 0978.487.308

Ng.T Phương Thảo

0979.078.558

 Dương Văn Thái

Sđt: 0978.487.308

Ng.T Phương Thảo

0979.078.558

Báo cáo dịch
Khoàng Văn Nhiếp

Sđt: 0337.735.556

Khoàng Văn Nhiếp

Sđt: 0337.735.556

Khoàng Văn Nhiếp

Sđt: 0337.735.556

Khoàng Văn Nhiếp

Sđt: 0337.735.556

Khoàng Văn Nhiếp

Sđt: 0337.735.556

Khoàng Văn Nhiếp

Sđt: 0337.735.556

Khoàng Văn Nhiếp

Sđt: 0337.735.556

Trực phân luồng Xét Nghiệm ATTP-YTCC-DD Nội-Nhi-HSCC Khoa Khám bệnh Truyền nhiễm-KSBT
Ngoại-LCK-

CSSKSS/PS
Xét Nghiệm

IX. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM ĐƯỜNG - SĐT đường dây nóng 24/24: 02133.879.115 - 0336.953.877

VIII. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NẬM NHÙN - SĐT đường dây nóng 24/24: 0916.002.980

VII. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÌN HỒ CƠ SỞ 2

Đội điều trị (Khoa 

Truyền nhiễm)

Nguyễn Văn Tuấn

0964093875

Quan Thị Tuyền

0976446719
Trực phân luồng

Thạch Thị Thủy

0976.976.911

Bàn  Thị  Đoàn

0367.841.556

Thạch Thị Thủy

0976.976.911

Bàn  Thị  Đoàn

0367.841.556
Đội phân luồng



Thành phần trực
Thứ hai

17/5/2021

Thứ ba

18/5/2021

Thứ tư

19/5/2021

Thứ năm

20/5/2021

Thứ sáu

21/5/2021

Thứ bảy

22/5/2021

Chủ nhật

23/5/2021

Trực lãnh đạo
Bs Nguyễn Thị Hải

0979.078.917

Bs Dương Văn Quân

0942.258.369

Bs Nguyễn Thị Hải

0979.078.917

Bs Dương Văn Quân

0942.258.369

Bs Nguyễn Thị Hải

0979.078.917

Bs Dương V. Quân

0942.258.369

Bs Nguyễn Thị Hải

0979.078.917

Đội điều trị

Lò Văn Thanh

0968.784.151

Nguyễn Thị Vân

0984.762.685

Lò Văn Thanh

0968.784.151

Nguyễn Thị Vân

0984.762.685

Lò Văn Thanh

0968.784.151

Đào Thị Hải

0763.124.286

Lò Văn Thanh

0968.784.151

Nguyễn Thị Vân

0984.762.685

Nguyễn Thế Văn

0869.931.148

Nguyễn Văn An

0869931148

Nguyễn Thế Văn

0869.931.148

Nguyễn Văn An

0869931148

Nguyễn Thế Văn

0869.931.148

Nguyễn Văn An

0869931148

Đội xe
Hoàng Văn Ngọc

0976.088.599

Nguyễn Văn Chức

0915.067.485

Hoàng Văn Ngọc

0976.088.599

Nguyễn Văn Chức

0915.067.485

Hoàng Văn Ngọc

0976.088.599

Nguyễn Văn Chức

0915.067.485

Hoàng Văn Ngọc

0976.088.599

Đội phun HC khử 

trùng BV

Gấm

0399.153.230

Gấm

0399.153.230

Gấm

0399.153.230

Gấm

0399.153.230

Gấm

0399.153.230

Gấm

0399.153.231

Gấm

0399.153.232

Đội phun hóa chất 

khử trùng CĐ

Hà Hữu Hạnh

0344.275.123

Chu T.Phương Hoa

0973.800.011

Hà Hữu Hạnh

0344.275.123

Chu T.Phương Hoa

0973.800.011

Hà Hữu Hạnh

0344.275.123

Chu T.Phương Hoa

0973.800.011

Hà Hữu Hạnh

0344.275.123

Hậu cần 
Len 

0369.669.123

Len 

0369.669.123

Len 

0369.669.123

Len 

0369.669.123

Len 

0369.669.123

Len 

0369.669.124

Len 

0369.669.125

Báo cáo dịch
Hà Thị Xuân Mai

0918.442.170

Hà Thị Xuân Mai

0918.442.170

Hà Thị Xuân Mai

0918.442.170

Hà Thị Xuân Mai

0918.442.170

Hà Thị Xuân Mai

0918.442.170

Hà Thị Xuân Mai

0918.442.170

Hà Thị Xuân Mai

0918.442.170

Trực Lãnh đạo 
BS Dũng

0917.627.147

BS An

0979.433.252

BS Lợi

0912.692.843

BS Cao Tâm

0855.961.999

BS Dũng

0917.627.147

BS An

0979.433.252

BS Lợi

0912.692.843

Tổ chăm sóc sức 

khỏe khu cách ly tập 

trung thành phố ( 

Thường trú)

Ng. T. Thu Lan

0986.382.306

Lò Thị Kim Cúc

0974.460.977

Lò Thị Pinh

0988.406.557

Hoàng Thị Thu Minh

0855.961.999

Lò Thị Kim Cúc

0974.460.977

Lò Thị Pinh

0988.406.557

Ng. T. Thu Lan

0986.382.306

Lò Thị Kim Cúc

0974.460.977

Lò Thị Pinh

0988.406.557

Cao Thị Tâm

0855.961.999

Lò Thị Kim Cúc

0974.460.977

Lò Thị Pinh

0988.406.557

Hoàng Thị Thu Minh

0855.961.999

Lò Thị Kim Cúc

0974.460.977

Lò Thị Pinh

0988.406.557

Ng. T. Thu Lan

0986.382.306

Lò Thị Kim Cúc

0974.460.977

Lò Thị Pinh

0988.406.557

Cao Thị Tâm

0855.961.999

Lò Thị Kim Cúc

0974.460.977

Lò Thị Pinh

0988.406.557

Tổ chăm sóc sức 

khỏe khu cách ly tập 

trung số 2 (TT)

Chẻo Lao Tả

0862.680.693

Chẻo Lao Tả

0862.680.693

Chẻo Lao Tả

0862.680.693

Chẻo Lao Tả

0862.680.693

Chẻo Lao Tả

0862.680.693

Chẻo Lao Tả

0862.680.693

Chẻo Lao Tả

0862.680.693

Tổ chăm sóc sức 

khỏe khu cách ly tập 

trung số 3

Vũ Xuân Kiểm

0919.702.756

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855       

Vũ Xuân Kiểm

0919.702.756

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855       

Vũ Xuân Kiểm

0919.702.756

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

Vũ Xuân Kiểm

0919.702.756

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

Vũ Xuân Kiểm

0919.702.756

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

Vũ Xuân Kiểm

0919.702.756

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

Vũ Xuân Kiểm

0919.702.756

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

Tổ phun KK khu 

CLTT số 3      

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855   

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855   

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

Đỗ Sơn Lâm

0988.161.855

X. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LAI CHÂU



Thành phần trực
Thứ hai

17/5/2021

Thứ ba

18/5/2021

Thứ tư

19/5/2021

Thứ năm

20/5/2021

Thứ sáu

21/5/2021

Thứ bảy

22/5/2021

Chủ nhật

23/5/2021

Tổ phun khử khuẩn  

Bùi Thái Linh

0364.006.802

Đoàn Văn Bào

0975.703.392

Bùi Thái Linh

0364.006.802

Đoàn Văn Bào

0975.703.392

Bùi Thái Linh

0364.006.802

Đoàn Văn Bào

0975.703.392

Bùi Thái Linh

0364.006.802

Đoàn Văn Bào

0975.703.392

Bùi Thái Linh

0364.006.802

Đoàn Văn Bào

0975.703.392

Bùi Thái Linh

0364.006.802

Đoàn Văn Bào

0975.703.392

Bùi Thái Linh

0364.006.802

Đoàn Văn Bào

0975.703.392

Trực lấy mẫu xét 

nghiệm Covid-19

Hứa Thị Mỳ

0355.655.696

Nguyễn Thị Lựu

0984.371.208

Hứa Thị Mỳ

0355.655.696

Nguyễn Thị Lựu

0984.371.208

Hứa Thị Mỳ

0355.655.696

Nguyễn Thị Lựu

0984.371.208

Hứa Thị Mỳ

0355.655.696

Trực dịch 
Giang Thị Loan

0943.933.966

Tạ Thị Tươi

0978.356.048

Đoàn Văn Bào

0975.703.392     

Nguyễn Thị Thiện

0988.324.595   

Bùi Thái Linh

0364.006.802     

Phạm Thùy Vân

0356.221.086

Phạm Thị Hoa

0968.073.316      

Trực lãnh đạo
BS Hòa

0988406648

BS Cương

0986383236

BS Hòa

0988406648

BS Cương

0986383236

BS Hòa

0988406648

BS Cương

0986383236

BS Hòa

0988406648

 Đội điều trị

Nguyễn Thị Hoa

0396950651

 Đinh Thị Huyền

0392 847 251

Nguyễn Thị Hoa

0396950651

Lại T Thanh Thúy

 0962117678

Nguyễn Thị Hoa

0396950651

Hoàng Thị Dung

 0981383826

Nguyễn Thị Hoa

0396950651

 Đinh Thị Huyền

0392 847 251

Nguyễn Thị Hoa

0396950651

Lại T Thanh Thúy

 0962117678

Nguyễn Thị Hoa

0396950651

Hoàng Thị Dung

 0981383826

Nguyễn Thị Hoa

0396950651

 Đinh Thị Huyền

0392 847 251

Đội xe
 Nguyễn Tiến Hạnh 

0977.318.158

 Ng. Tiến Hạnh 

0977.318.158

 Nguyễn Tiến Hạnh 

0977.318.158

 Nguyễn Tiến Hạnh 

0977.318.158

 Nguyễn Tiến Hạnh 

0977.318.158

 Nguyễn Tiến Hạnh 

0977.318.158

 Nguyễn Tiến Hạnh 

0977.318.158

Đội phun hóa chất 

khử trùng

Quách Văn Quyền 

0378189688

Đỗ Thái Mạnh 

0969566625

Nguyễn Đức Tính 

0384499936

Quách Văn Quyền 

0378189688

Nguyễn Đức Tính 

0384499936

Đỗ Thái Mạnh 

0969566625

Nguyễn Đức Tính 

0384499936

Điều tra, 

xác minh truy vết

Nguyễn Thị Liễu

0328609148

Nguyễn Thị Liễu

0328609148

Nguyễn Thị Liễu

0328609148

Nguyễn Thị Liễu

0328609148

Nguyễn Thị Liễu

0328609148

Nguyễn Thị Liễu

0328609148

Nguyễn Thị Liễu

0328609148

Tổng hợp báo cáo 

dịch

 Ng. Thị Hường

0987852897

 Ng. Thị Hường

0987852897

 Ng. Thị Hường

0987852897

 Ng. Thị Hường

0987852897

 Ng. Thị Hường

0987852897

 Ng. Thị Hường

0987852897

 Ng. Thị Hường

0987852897

 Đội phản

 ứng nhanh

  Lò Văn Tiến

0975244295

Quách Văn Quyền

0378189688

Đỗ Thái Mạnh

0969566625

  Lò Văn Tiến

0975244295

Đỗ Thái Mạnh

0969566625

Nguyễn Đức Tính

0384499936

  Lò Văn Tiến

0975244295

Trực lãnh đạo
BS: Tống Văn Bắc

0915484621

BS: Chu Pó Xá

0392692666

BS: Lò Văn Kẹp

0915645928

BS: Tống Văn Bắc

0915484621

BS: Chu Pó Xá

0392692666

BS: Lò Văn Kẹp

0915645928

BS: Tống Văn Bắc

0915484621

Trực dịch 24/24 giờ
Lùng Văn Thi

0342595613

Bùi Văn Huân 

0977584179

Lùng Văn Thi

0342595613

Bùi Văn Huân 

0977584179

Lùng Văn Thi

0342595613

Bùi Văn Huân 

0977584179

Lùng Văn Thi

0342595613

Đao Văn Hùng

0832021738

Lùng Thị Đại

0972814683

Lù Chóng Ly

0376137985

Đặng Xuân Quỳnh

0866025268 

Đao Văn Hùng

0832021738

Bùi T.Hồng Hạnh

0917678717

Đao Văn Hùng

0832021738

Đặng Xuân Quỳnh

0866025268 

Chu Cà Phạ

0974889976

Đao Thị Hương

0375335428

Chu Cà Phạ

0974889976

Lùng Thị Đại

0972814683

Đao Thị Hương

0375335428

Đặng Xuân Quỳnh

0866025268 

XI. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN UYÊN - SĐT đường dây nóng 24/24: '0964631515

XII. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG TÈ - SĐT đường dây nóng 24/24: 0964.661.515 - 0915.484.621

Thường trực chống 

dịch Covid



Thành phần trực
Thứ hai

17/5/2021

Thứ ba

18/5/2021

Thứ tư

19/5/2021

Thứ năm

20/5/2021

Thứ sáu

21/5/2021

Thứ bảy

22/5/2021

Chủ nhật

23/5/2021

Nguyễn Văn Sơn

0968185528 

Ng. T Thu Hường

0949877767

Nguyễn Văn Sơn

0968185528 

Ng T.Thu Hường

0949877767

Lù Văn Thắng

0376842518

Nguyễn Văn Sơn

0968185528 

Lù Văn Thắng

0376842518

Nguyễn Thị Tới

0968180228

Ng T. Thùy Nhung

0962204512

Nguyễn Thị Tới

0968180228

Ng T. Thùy Nhung

0962204512

Nguyễn Thị Tới

0968180228

Ng T. Thùy Nhung

0962204512

Nguyễn Thị Tới

0968180228

Tống Văn Khắc

0988406483

Vũ Văn Hưng

0966986629

Tống Văn Khắc

0988406483

Vũ Văn Hưng

0966986629

Tống Văn Khắc

0988406483

Vũ Văn Hưng

0966986629

Tống Văn Khắc

0988406483

Trực hậu cần
Sùng A Thắng

0986291922

Ng. Hồng Hưng

0943658837

Sùng A Thắng

0986291922

Nguyễn Hồng Hưng

0943658837

Sùng A Thắng

0986291922

Ng Hồng Hưng

0943658837

Sùng A Thắng

0986291922

Trực lái xe
Dương Ngọc Nghị

0941133567

Dương Ngọc Nghị

0941133567

Bùi Xuân Đức

0988677036

Dương Thanh Bạch

0948442325

Dương Ngọc Nghị

0941133567

Bùi Xuân Đức

0988677036

Dương Ngọc Nghị

0941133567

Trực lãnh đạo
CN: Nguyễn Hồng Hải

ĐT: 0912888018 

BSCKI. Trần Đỗ Kiên

ĐT: 0915070889  

BSCKI: Phan T.Thu 

Hương

ĐT: 0915304818

BSCKI: Vũ Mạnh 

Hùng

ĐT: 0912600824

CN: Nguyễn Hồng Hải

ĐT: 0912888018 

BSCKI: Vũ Mạnh 

Hùng

ĐT: 0912600824

BSCKI: Phan T.Thu 

Hương

ĐT: 0915304818

Đội điều trị

Bs.Đoàn Mạnh Hùng 

0975797196

Ng. Thị Dung

'0346352775         

BS Lê Thị Hường

0989142525

Nguyễn Văn Trung

'0984356599       

Bs. Ng. Thị Thắm 

0986638859

Ng T Mai Hương 

0976693929    

Bs.Ng.T.Thanh Thủy

 0374707155

Nguyễn Thị Dung

0346352775                

Nguyễn Thị Hiệp

0986058103

Phan Thị Nhung

0965522069 

Bs.Ng. Thị Thanh

 0346135178

Ng. T Mai Hương 

0976693929    

Bs. Nguyên Gia Bắc

0972526008

Ng. Văn Trung

0984356599       

Đội xe
Điêu Thanh Nghị

0943893444 

Nguyễn Văn Diễn

0399478019 

Trần Hiền Lương

0915090866' 

Điêu Thanh Nghị

0943893444 

Nguyễn Văn Diễn

0399478019 

Trần Hiền Lương

0915090866' 

Điêu Thanh Nghị

0943893444 

Đội phun HC khử 

trùng

Phạm Thị Soạn

0336.597.478

Đinh Thị Sen 

0392.227.998

Ng Thị Thu Hà

0976.281.233

Nguyễn Thị Thơm

0984.900.459

Đinh Thị Dung

0911.071.586

Nguyễn Bá Quang

0989.816.441

Tống Thị Ba

0388.818.345

Hậu cần
 Nguyễn Thị Hải

0966974909

Trần Đình Trung

0948072065 

Phạm Quang Vinh

0859324888

 Nguyễn Thị Hải

0966974909

Trần Đình Trung

0948072065 

 Nguyễn Thị Hải

0966974909

Phạm Quang Vinh

0859324888

Báo cáo dịch
Nguyễn Thị Thơm

0984.900.459

Nguyễn Đình Mạnh

0987.789.638

Tống Thị Ba

0388.818.345

Đinh Thị Sen 

0392.227.998

Lù Thị Hằng

0978.939.940

Ngô Doãn Toàn

0344.166.812

Nguyễn T.Thu Hà

0976.281.233

 TH, xử lý số liệu 

PC dịch Covid-19 

Nguyễn Xuân Mạnh

0915504366

Trực lãnh đạo

Trực 24/24 giờ
Nguyễn Văn Tuấn

0979.462.703

 Ng. Quang Minh

0967.594.878

Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

Nguyễn Văn Thi

0988.715.338

Hoàng Anh Hậu

0355.478.616

 Nguyễn Văn Tuấn

0979.462.703

Bùi Ngọc Chuyên

0988.239.983

Trực điều tra, giám 

sát, xác minh dịch

XIII. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH - SĐT 02133.795.868 - 02133.791.864- 0915.070.889

Thường trực chống 

dịch Covid

BS. Nguyễn Quang Minh   0967.594.877

XIV. TRỰC KIỂM DỊCH Y TẾ TẠI CỬA KHẨU MA LÙ THÀNG - SĐT đường dây nóng 24/24: 0988.239.983

Phạm Thị Soạn   0336.597.478                  Nguyễn Xuân Mạnh     0915504367



Thành phần trực
Thứ hai

17/5/2021

Thứ ba

18/5/2021

Thứ tư

19/5/2021

Thứ năm

20/5/2021

Thứ sáu

21/5/2021

Thứ bảy

22/5/2021

Chủ nhật

23/5/2021

Làm thủ tục cho 

người nhập cảnh

YS.Hoàng Anh Hậu

0355.478.616

YS. Nguyễn Văn Thi

0988.715.338

Ng Quang Minh

0967.594.878

 YS. Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

 Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

 Hoàng Anh Hậu

0355.478.616

 Ng Quang Minh

0967.594.878 

 Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

 Ng. Quang Minh 

0967.594.878

Nguyễn Văn Thi

0988.715.338

 Ng. Quang Minh

0967.594.878

 Hoàng Anh Hậu

0355.478.616

 Ng. Quang Minh

0967.594.878 

Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

GS, theo dõi tại cơ 

sở cách ly y tế; KT, 

GS, XLYTHH

Hoàng Anh Hậu

0355.478.616'

Nguyễn Văn Tuấn 

0979.462.703

Ng Quang Minh

0967.594.878

Hoàng Anh Hậu

0355.478.616

 Nguyễn Văn Thi

0988.715.338

 Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

 Ng Quang Minh

0967.594.878 

 Nguyễn Văn Tuấn

0979.462.703

 Ng. Quang Minh 

0967.594.878'

 Phạm Văn Chương 

0888.155.222

Ng. Quang Minh 

0967.594.878

 Phạm Văn Chương 

0888.155.222

 Bùi Ngọc Chuyên

0988.239.983

Hoàng Anh Hậu

0355.478.616

Khử trùng phương 

tiện vận tải tại khu 

xử lý y tế số 1

 Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

 Nguyễn Văn Thi

0988.715.338

 Nguyễn Văn Thi

0988.715.338

 Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

Nguyễn Văn Tuấn

0979.462.703

 Hoàng Anh Hậu

0355.478.616

 Nguyễn Văn Thi

0988.715.338

 Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

 Nguyễn Văn Tuấn

0979.462.703

YS. Ng Văn Thi

0988.715.338

 Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

Hoàng Anh Hậu

0355.478.616

Nguyễn Văn Thi

0988.715.338

 Hoàng Huy Tuấn

0962.626.269

Phiên dịch

KT, GS KD YT tại 

Lối mở Pô Tô

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

  

Nguyễn Thế Phong

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 SYT;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các đơn vị trong ngành tham gia trực;

- LVT, NVY.

Căn cứ tình hình cụ thể các thành phần trực tại các bộ phận, đơn vị có thể thay đổi cho phù hợp

CN. Tiếng Trung Phan Thị Hòa  0975.448.929

YS. Phạm Văn Chương   0888.155.222
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